
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 25 TT4A Khu Biệt thự Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BANIGLOBAL

0108117839

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Trồng lúa 0111

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653(Chính)

7. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

8. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

9. Vận tải bằng xe buýt 4920

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

11. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn thiết kế xây dựng phát triển thương hiệu

7020

12. In ấn 1811

13. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa
Không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

5224

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BANIGLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BANIGLOBAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BANIGLOBAL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961235851
Email: lienhehanoilawyer@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

25. Sửa chữa thiết bị khác 3319

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

29. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

30. Trồng cây hàng năm khác 0119

31. Bán buôn gạo 4631

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

33. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

35. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

36. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

37. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

38. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

39. Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan 3030

40. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

41. Lập trình máy vi tính 6201

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Trồng cây ăn quả 0121

45. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

46. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón (trừ bán buôn hóa chất sử dụng 
trong nông nghiệp)

4669

47. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

48. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

49. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH PHÁT

Thôn Hoài 
Thượng, Xã Liên 
Bão, Huyện Tiên 
Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 80,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 80,000

125468224

2 LÊ VĂN LIÊM Thôn 1, Xã Xuân 
Quang, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

172383246

3 QUÁCH ANH 
LONG

Tổ Viên 3, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

013112685

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125468224
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hoài Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Hoài Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH PHÁT Nam

09/10/1991 Kinh Việt Nam

02/06/2014 Công an Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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